
Được giao Đã sử dụng Chưa sử dụng

Hạng I và 

tương 

đương

Hạng II và 

tương 

đương

Hạng III và 

tương 

đương

Hạng IV và 

tương 

đương

Tổng 

cộng

Chức 

danh 

Hạng II

Chức 

danh 

Hạng III

Chức 

danh 

Hạng VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 2052 1941 111 0 1064 496 161 109 0 0 109 2

1 Mầm non 506 465 41 0 179 121 112 40 40 1

2 Tiểu học 934 879 55 0 420 254 42 55 55 0

3 Trung học cơ sở 612 597 15 0 465 121 7 14 14 1

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN CHẾ

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIÁO DỤC NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày     tháng 11 năm 2020 của  Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)
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HIỆN TRẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

VIÊN CHỨC (Không bao gồm hợp đồng theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP)

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

GHI 

CHÚ



GV mầm 
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Thư 
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Mỹ 
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Toán
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văn

Lịch 

sử

Địa 

lý

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I. MẦM NON 40 40

1 Trường MN Đốc Binh Kiều 1 Tổ chuyên môn 5 5 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

2 Trường MN Đốc Binh Kiều 2 Tổ chuyên môn 5 5 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

3 Trường MN Hưng Thạnh Tổ chuyên môn 2 2 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

4 Trường MN Láng Biển Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

5 Trường MN Mỹ An Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

6 Trường MN Mỹ Hòa Tổ chuyên môn 2 2 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

7 Trường MN Mỹ Quý 1 Tổ chuyên môn 2 2 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

8 Trường MN Phú Điền Tổ chuyên môn 5 5 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

9 Trường MN Tân Kiều Tổ chuyên môn 3 3 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

10 Trường MN Thanh Mỹ 1 Tổ chuyên môn 3 3 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

11 Trường MN Thanh Mỹ 2 Tổ chuyên môn 5 5 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

12 Trường MN thị trấn Mỹ An Tổ chuyên môn 2 2 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

13 Trường MN Trường Xuân Tổ chuyên môn 4 4 Giáo viên mầm non V.07.02.06 CĐSP GD mầm non Giáo viên

II. TIỂU HỌC 55 0 25 5 1 3 10 7 2 2 0 0 0 0

1 Trường TH Đốc Binh Kiều 1 Tổ chuyên môn 2 1 1
Giáo viên tiểu học, Âm

nhạc
V.07.03.09

ĐHSP: GD tiểu học, Âm

nhạc
Giáo viên

2 Trường TH Đốc Binh Kiều 2 Tổ chuyên môn 2 1 1
Giáo viên tiểu học, Âm

nhạc
V.07.03.09

ĐHSP: GD tiểu học, Âm

nhạc
Giáo viên

3 Trường TH Hưng Thạnh 1 Tổ chuyên môn 6 3 1 1 1
Giáo viên tiểu học, Tiếng

anh, Tin học, Thể chất
V.07.03.09

ĐHSP: GD tiểu học, Tiếng

anh, Tin học, Thể chất
Giáo viên

4 Trường TH Hưng Thạnh 2 Tổ chuyên môn 3 1 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09
ĐHSP: GD tiểu học, Tiếng

anh, Tin học.
Giáo viên

5 Trường TH Mỹ An 2 Tổ chuyên môn 2 2 Giáo viên tiểu học V.07.03.09 ĐHSP: GD tiểu học. Giáo viên

6 Trường TH Mỹ An B Tổ chuyên môn 3 1 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09
ĐHSP: Địa -CTĐ, Tin học,

Thể chất
Giáo viên

7 Trường TH Mỹ Quý 2 Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09 Trung cấp Thư viện Giáo viên

8 Trường TH Mỹ Quý 3 Tổ chuyên môn 2 2 Giáo viên tiểu học V.07.03.09 ĐHSP GD tiểu học Giáo viên

9 Trường TH Phú Điền Tổ chuyên môn 4 1 1 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09
ĐHSP: GD tiểu học, Tin

học, Âm nhạc, Mỹ thuật.
Giáo viên

10 Trường TH Tân Kiều 1 Tổ chuyên môn 4 3 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09
ĐHSP: GD tiểu học, Âm

nhạc
Giáo viên

11 Trường TH Tân Kiều 3 Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09 ĐHSP Âm nhạc Giáo viên

12 Trường TH Thạnh Lợi 1 Tổ chuyên môn 5 2 1 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09

ĐHSP: GD tiểu học, Tin

học, Âm nhạc; Trung cấp

Thư viện. 

Giáo viên

13 Trường TH Thạnh Lợi 2 Tổ chuyên môn 5 2 1 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09

ĐHSP: GD tiểu học, Tin

học, Âm nhạc; Trung cấp

Thư viện. 

Giáo viên

14 Trường TH Thanh Mỹ Tổ chuyên môn 4 1 1 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09

ĐHSP: Tiếng anh, Tin học,

Mỹ thuật; Trung cấp Thư

viện.

Giáo viên

15 Trường TH Trần Thị Bích Dung Tổ chuyên môn 2 2 Giáo viên tiểu học V.07.03.09 ĐHSP GD tiểu học Giáo viên

16 Trường TH Trường Xuân 1 Tổ chuyên môn 3 3 Giáo viên tiểu học V.07.03.09 ĐHSP GD tiểu học Giáo viên

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
TÊN, MÃ SỐ CHỨC DANH NGHỀ 

NGHIỆP VIÊN CHỨC

Đơn vị Tên

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Chi tiết
Tổng 

cộng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN, NGHIỆP VỤ CẦN 

TUYỂN

ST

T
Mã số

MÔ TẢ VỊ TRÍ 

VIỆC LÀM

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIÁO DỤC NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày      tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)
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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
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GHI 

CHÚ

17 Trường TH Trường Xuân 2 Tổ chuyên môn 2 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09
ĐHSP GD tiểu học; Trung

cấp Thư viện.
Giáo viên

18 Trường TH&THCS Láng Biển (TH) Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09 ĐHSP Tin học Giáo viên

19 Trường TH&THCS Phú Điền (TH) Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09 ĐHSP Tin học Giáo viên

20 Trường TH&THCS Thanh Mỹ (TH) Tổ chuyên môn 2 1 1 Giáo viên tiểu học V.07.03.09
ĐHSP: GD tiểu học, Tin

học.
Giáo viên

III. TRUNG HỌC CƠ SỞ 14 0 0 1 0 4 1 1 1 0 2 2 1 1

1 Trường TH&THCS Láng Biển Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên trung học cơ sở V.07.04.12 ĐHSP Tiếng anh. Giáo viên

2 Trường TH&THCS Phú Điền Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên trung học cơ sở V.07.04.12 ĐHSP Ngữ văn. Giáo viên

3 Trường TH&THCS Thanh Mỹ Tổ chuyên môn 2 1 1 Giáo viên trung học cơ sở V.07.04.12 ĐHSP: Tiếng anh, Toán Giáo viên

4 Trường THCS Mỹ An Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên trung học cơ sở V.07.04.12 ĐHSP Ngữ văn. Giáo viên

5 Trường THCS Mỹ Đông Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên trung học cơ sở V.07.04.12 ĐHSP Lịch sử. Giáo viên

6 Trường THCS Nguyễn Văn Tre Tổ chuyên môn 3 2 1 Giáo viên trung học cơ sở V.07.04.12 ĐHSP: Tiếng anh, Toán Giáo viên

7 Trường THCS Thạnh Lợi Tổ chuyên môn 3 1 1 1 Giáo viên trung học cơ sở V.07.04.12
ĐHSP: Tin học, Âm nhạc,

Mỹ thuật.
Giáo viên

8 Trường THCS thị trấn Mỹ An Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên trung học cơ sở V.07.04.12 ĐHSP  Địa lý. Giáo viên

9 Trường THCS Trường Xuân Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên trung học cơ sở V.07.04.12 Trung cấp Thư viện Giáo viên
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